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Giờ bắt 
đầu

Giờ kết 
thúc

Buổi Thứ

1
Khóa 2021 
Khóa 2022           

BS
Văn lớp 11 45 25 Nguyễn Thu Hương 402 13h30 17h00 Chiều Hai 9/05/2022 4/07/2022

2 25 402 8h00 12h00 Sáng

3 25 402 13h30 17h00 Chiều

4
 21YS01A 
22YS01A

Triệu chứng học 30 15 Khu Thoại Hoa 402 18h00 21h00 Tối Năm 19/05/2022 23/06/2022

5
Khóa 2021, 

2022, BS
Sinh 11 30 0 Lê Văn Hà 402 13h00 17h00 Chiều Năm 26/05/2022 30/06/2022

6
Khóa 2021, 

2022, BS
Hóa 12 45 25 Lương Văn Hùng 402 08h00 12h Sáng Năm 5/05/2022 30/06/2022

7 25 402 08h00 12h Sáng

8 25 402 13h30 17h00 Chiều

9
20DS01A- 
21DS01A - 
22DS01A 

Hóa phân tích 30 15
Trương Nguyễn
 Duyên Thương

402 18h00 21h00 Tối Sáu 20/05/2022 24/06/2022

10
21CT01A - 

20CT01A-    BS
Đông dược và thừa kế 45 21 Nguyễn Hồng Như 402 08h00 12h Sáng Bảy 28/05/2022 23/06/2022 30LT-15TH

11
20DS01A- 
21DS01A Bào chế 2 45 25

Trương Nguyễn
 Duyên Thương

402 08h00 12h Sáng Bảy 16/04/2022. 18/06/2022.

12 Khóa 2021 Hóa dược lý l 45 52 Nguyễn Minh Triết 402 13h30 17h00 Chiều Bảy 16/04/2022. 18/06/2022.

13
Khóa 2021, 

2022, BS
Chính trị 30 44 Nguyễn Xuân Thể 402 08h00 12h Sáng

Chủ 
nhật

29/05/2022 03/07/2022

322 Tp.HCM Ngày 01 tháng 06 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Khóa 2021, 
2022, BS

45Toán 12
Khóa 2021, 

2022, BS
Tư

Lý 11 30 Sáu 20/05/2022 03/07/2022Lưu Hoàng Gang

Ghi chú

18/05/2022 23/06/2022Trần  Ngọc Thiện

Th.S Nguyễn Quốc Thệ

Tên Cán Bộ Giảng Dạy

SỞ LĐTB & XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH QUY
TUẦN 23 (NĂM HỌC 2021-2022)

TT Mã LHP Tên HP Số Tiết
SL 

người 
học

Phòng
Thời gian

Thời gian thực hiện


